
Stt Mã SV Họ đệm Tên Lớp học ghi Ngành Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

1 1211509478 Phan Thị Vân Anh 12CTA04 1 Tiếng Anh Nữ 13/09/1994 Tây Ninh

2 1211511470 Trịnh Hoàng Tú Anh 12CTA03 1 Tiếng Anh Nữ 22/08/1994 Đăk Lăk

3 1311517789 Lư Huệ Chi 13CTA04 1 Tiếng Anh Nữ 08/06/1995 TP.HCM

4 1311520787 Phan Quyên Chi 13CTA04 1 Tiếng Anh Nữ 15/03/1995
Bình 

Thuận

5 1311519969 Mai Kiều Diễm 13CTA04 1 Tiếng Anh Nữ 13/12/1994 Lâm Đồng

6 1211512146 Trần Nữ Kiều Duyên 12CTA01 1 Tiếng Anh Nữ 20/07/1994 Bình Định

7 1211512590 Nguyễn Trường Hải 12CTA04 1 Tiếng Anh Nam 22/11/1994 TP.HCM

8 1211511825 Đặng Mai Hân 12CTA04 1 Tiếng Anh Nữ 19/02/1994 TP HCM

9 1311518408 Nguyễn Thị Thúy Hằng 13CTA01 1 Tiếng Anh Nữ 15/08/1995 Đăk Lăk

10 1311520985 Nguyễn Linh Chi Hảo 13CTA02 1 Tiếng Anh Nữ 14/01/1995 TP.HCM

11 1211512290 Hồ Thị Phương Khanh 12CTA01 1 Tiếng Anh Nữ 01/08/1994 Lâm Đồng

12 1211511772 Trần Vĩnh Kỳ 12CTA01 1 Tiếng Anh Nữ 31/10/1994 TP.HCM

13 1211509364 Nguyễn Thị Hương Lan 12CTA05 1 Tiếng Anh Nữ 25/03/1988 TP.HCM

14 1211506848 Trần Thị Kim Ngân 12CTA05 1 Tiếng Anh Nữ 20/04/1994 TP.HCM

15 1211512163 Lê Phạm Như Ngọc 12CTA02 1 Tiếng Anh Nữ 05/02/1994
TP.HCM

16 1211507874 Lê Thị Hạnh Nhi 12DTA01 1
Ngôn ngữ 

Anh
Nữ 24/11/1994 TP.HCM

17 1311518491 Nguyễn Thị Hồng Như 13CTA01 1 Tiếng Anh Nữ 16/06/1993

18 1311517592 Kpă Núp 13CTA04 1 Tiếng Anh Nam 04/04/1991 Gia Lai

19 1211511735 Võ Thanh Phương 12CTA03 1 Tiếng Anh Nữ 26/04/1993 TP.HCM

20 1211511904 Trần Thị Hoàng Sang 12CTA03 1 Tiếng Anh Nữ 07/08/1994 TP.HCM

21 1311524941 Trần Minh Sang 13CTA03 1 Tiếng Anh Nam 21/04/1994
Bà Rịa - 

Vũng Tàu

22 1211512182 Lê Thị Kim Tằm 12CTA04 1 Tiếng Anh Nữ 10/02/1994
Bình 

Thuận



Stt Mã SV Họ đệm Tên Lớp học ghi Ngành Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

23 1311519178 Phan Vân Thanh 13CTA04 1 Tiếng Anh Nữ 01/01/1995
Tiền 

Giang

24 1211510409 Nguyễn Hoàng Thịnh 12DTA02 1
Ngôn ngữ 

Anh
Nam 04/01/1994 TP.HCM

25 1211511919 Nguyễn Thị Minh Thư 12CTA03 1 Tiếng Anh Nữ 18/05/1994
Đồng 

Tháp

26 1311519193 Lê Thủy Tiên 13CTA02 1 Tiếng Anh Nữ 26/03/1995
Đồng Tháp

27 1211507944 Võ Thị Bích Trâm 12CTA02 1 Tiếng Anh Nữ 30/10/1994 Long An

28 1211512900 Lưu Quế Trân 12CTA04 1 Tiếng Anh Nữ 18/11/1994 TP.HCM

29 2111005436 Tăng Thị Huyền Trang 11CTA02 1 Tiếng Anh Nữ 23/04/1993 Thái Lan

30 1311525085 Mai Thị Thu Trang 13CTA05 1 Tiếng Anh Nữ 25/12/1995 Đồng Nai

31 1211511472 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12DTA02 1
Ngôn ngữ 

Anh
Nữ 07/10/1994 TP.HCM

32 1311518677 Lê Thị Thanh Trúc 13CTA01 1 Tiếng Anh Nữ 15/11/1994
Tiền 

Giang

33 2111006400 Lâm Hồ Thanh Trúc 11CTA02 1 Tiếng Anh Nữ 08/05/1993
TP.HCM

34 1311521084 Bạch Thị Thu Tuyền 13CTA04 1 Tiếng Anh Nữ 29/07/1995 Long An

35 1211512406 Huỳnh Thị Thúy Vy 12CTA03 1 Tiếng Anh Nữ 16/02/1993 Tây Ninh


